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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Lê Ngọc Phúc 06/10/1981 260869909

111 Nguyễn Chí 

Thanh, Bình An 3, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

111 Nguyễn Chí 

Thanh, Bình An 3, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

Gia công sản 

xuất, mua bán 

thép

15/7- 

15/9/2021
3.000.000            x

2 Lê Thị Như Thường 10/10/1993 261300164

Số 39, đường 

Nguyễn Chí Thanh, 

thôn Bình An 3, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Số 39, đường 

Nguyễn Chí Thanh, 

thôn Bình An 3, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm, thực 

phẩm chức năng, 

dụng cụ y tế thông 

thường

15/7- 

15/9/2021
3.000.000            x

3 Đoàn Thị Bê 12/12/1952 046152000698
KP 6, Tân An, La 

Gi, Bình Thuận

Nguyễn Chí Thanh, 

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Gia công lông mi
15/7- 

15/9/2021
3.000.000            x

4 Nguyễn Vũ Hiếu 01/01/1984 261015310

Nguyễn Tri Phương, 

Bình An 3, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Nguyễn Tri Phương, 

Bình An 3, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Gia công cơ khí
15/7- 

15/9/2021
3.000.000            x

5 Phạm Thị Ngọc Vi 01/01/1951 06015003395

183, Nguyễn Chí 

Thanh, Bình An 1, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

183, Nguyễn Chí 

Thanh, Bình An 1, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

Ăn uống nhỏ
15/7- 

15/9/2021
3.000.000            x
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ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Số

TT

DANH SÁCH HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 

TẠI XÃ TÂN BÌNH - THỊ XÃ LA GI

(Kèm theo Quyết định số:3255  /QĐ-UBND, ngày  24  tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)
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6
Nguyễn Thị Ngọc 

Trang
28/12/1974 260689405

Số 48, đường 

Nguyễn Chí Thanh, 

thôn Bình An 3, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Số 48, đường 

Nguyễn Chí Thanh, 

thôn Bình An 3, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Sản xuất nước 

uống đóng chai.

15/7- 

15/9/2021
3.000.000            x

7 Nguyễn Hữu Niệm 27/04/1971 260626414

80, Nguyễn Chí 

Thanh, Bình An 1, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

80, Nguyễn Chí 

Thanh, Bình An 1, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

Cà phê, nước giải 

khát và mua bán 

hải sản

15/7- 

15/9/2021
3.000.000            x

8
Hoàng Thị Thanh 

Nhã
15/10/1984 261008314

Số 132, đường 

Nguyễn Chí Thanh, 

thôn Bình An 3, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

Số 132, đường 

Nguyễn Chí Thanh, 

thôn Bình An 3, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

Mua bán thiết bị 

điện, nước, đồ 

ngũ kim

15/7- 

15/9/2021
3.000.000            x

9 Đỗ Thị Vân Anh 10/01/1990 060190014790

Xóm 2, thôn Bình 

An 3, Tân Bình, La 

Gi, Bình Thuận

Xóm 2, thôn Bình 

An 3, Tân Bình, La 

Gi, Bình Thuận

Tạp hóa rượu bia, 

thuốc lá

15/7- 

15/9/2021
3.000.000            x

27.000.000        

Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng.

Tổng cộng: 09 hộ

Tổng cộng: Số hộ được hỗ trợ: 09 hộ; số tiền: 27.000.000 đồng.
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